
TT
Tên cá nhân, hộ gia đình 

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

I

II

1 Nguyễn Mộng Hùng Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh 0386057714

2 Bùi Văn Đại Khu phố Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh

3 Đặng Thị Lý Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh

4 Trần Tân Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh

5 Nguyễn Hồng Diện
Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0988864182

6 Nguyễn Tiên Lượng
Thôn Vĩnh Khương, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0975472139

III

1 Võ Đình Chương Khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh

2 Nguyễn Thị Thu Thảo
Thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0974379490

3 Lê Ngọc Nghi
Thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0563886319

4 Dương Văn Hòa
Thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0984.954398

5 Ngô Văn Dũng
Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
0977094759

6 Nguyễn Hồng Luyến
Thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0986175210

7 Lê Đình Cường
Thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 

Thạnh
0563787210

8 Đặng Văn Huy
Thôn Định Trị, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 

Thạnh
0973679359

9 Trần Quốc Sơn
Thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang, huyện 

Vĩnh Thạnh
0987583691

10

Nguyễn Quang Trung 

(Hợp tác xã nông nghiệp 

Vĩnh Thịnh)

Thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Thạnh
02563886319

11 Đoàn Thanh Tuấn
Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0967307307

IV

1 Lê Quang Việt
thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0399715370

2 Mai Xuân Bình
Thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0357421207
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Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (06 cá nhân)

Phân đạm Ure, phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật (11 cá nhân)

Vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm (04 cá nhân)
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TT
Tên cá nhân, hộ gia đình 

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

3 Trần Duy Khánh
Thôn M6, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định
0349559275

4 Từ Thanh Giang
Thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh,  huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0357834579 mới bổ sung

V

1 Nguyễn Thị Bích Chung Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh

2 Nguyễn Thị Liễu Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh

3 Lê Thị Chung Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh

4 Lê Thị Diệu Khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh

5 Nguyễn Hoàng Bắc Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh

6 Phan Thị Thanh Thủy Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh

7 Nguyễn Duy Thành
Thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Thạnh
0865.565.579

8 Lê Văn Tuyết
Khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0914676499

9 Lê Đức Thiện
Khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0912133270

VI

1 Nguyễn Thị Xuân Mai Khu phố Định Tân, TT. Vĩnh Thạnh 0349349590

2 Nguyễn Thị Thạnh Khu phố Định Tân, TT. Vĩnh Thạnh

VII

1 Lê Thị Diệu Khu phố Định An, TT. Vĩnh Thạnh 0978368171

2 Trần Văn Thông thôn An Nội, xã Vĩnh Thịnh 0914697258

3 Lê Văn Bằng Khu phố Định Thiền, TT. Vĩnh Thạnh

4 Nguyễn Thị Tánh Khu phố Định Bình, TT. Vĩnh Thạnh 02563886237

5 Nguyễn Thị Thu Thảo thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, 

6 Nguyễn Văn Yên
Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0356719939

7 Nguyễn Duy Nhơn
Số 444, Nguyễn Huệ, KP Đinh Thiền, thị trấn 

Vĩnh Thạnh
0985532140 mói bổ sung

VIII

1 Nguyễn Minh Nhựt Khu phố Định Tố, TT. Vĩnh Thạnh 0349791130

2 Nguyễn Chí Tranh Làng Đăktra, xã Vĩnh Kim 0905551896

3 Võ Thị Chung Thủy Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh 0375505112

4 Đỗ Văn Toại Thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo 0906426113

5 Võ Văn Phòng Khu phố Định Thiền, TT Vĩnh Thạnh 02563886276

6 Bùi Ngọc Ba
Thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 

Thạnh
0965319129

7 Đoàn Thanh Tú
Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh.
0963.002.972

IX

Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (9 cá nhân)

Thóc, gạo tẻ thường (02 cá nhân)

Xi măng, thép xây dựng (07 cá nhân)

Dịch vụ lưu trú (7 cá nhân)

Thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm và thủy sản (18 cá nhân)
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TT
Tên cá nhân, hộ gia đình 

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

1 Lê Ngọc Nghi thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, 02563886319

2 Dương Văn Hòa thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo, 0984.954398

3 Nguyễn Hồng Luyến thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh 0986175210

4 Võ Đình Chương Khu phố Định Thiền, T.T Vĩnh Thạnh 0906443996

5 Võ Thị Bốn Khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh 0914697412

6 Lê Quang Việt Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp 0399715370

7 Nguyễn Ngọc Oanh Khu phố Định Bình, TT. Vĩnh Thạnh 02563886459

8 Lê Đình Cường Thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang 02563787210

9 Trần Thị Kiều Lan Thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh 0944942836

10 Trần Duy Khánh Thôn M6, xã Vĩnh Hòa 0349559275

11 Trần Thị Điệp Thôn Tiên Hòa, xã Vĩnh Hòa 0979738129

12 Đỗ Văn Long Khu phố Định Bình, Thị trấn Vĩnh Thạnh 0949539848

13 Huỳnh Thanh Thân Khu phố Định Thiền, TT. Vĩnh Thạnh 0934444580

14 Đặng Văn Huy
Thôn Định Trị, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 

Thạnh
0973679359

15 Lê Thị Là
Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh.
0374.539.572

16 Đoàn Thanh Tuấn
Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh.
0967307307

17 Nguyễn Thị Thãi
Khu phố Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh
0946857360 mới bổ sung

18 Từ Thanh Giang
Thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh,  huyện Vĩnh 

Thạnh
0357834579 mới bổ sung

X

1 Nguyễn Thị Xuân Lộc Khu phố Định Thiền, TT. Vĩnh Thạnh 02563886273

2 Trần Thanh Phong Khu phố Định Tân, TT.Vĩnh Thạnh 0935253586

3 Trần Thanh Tuấn Thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang 0914723884

4 Nguyễn Thị Cường Thôn An Nội, xã Vĩnh Thịnh 0983227083

5 Hoàng Mạnh Khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh 0915815640

6 Nguyễn Gấm Khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh 0914743505

7 Dương Quốc Phương Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh 0393644233

8 Lê Văn Thăng Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh 0962319779

9 Nguyễn Văn Huy Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh 02563886409

10 Võ Văn Khuê Khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh 0986718646

11 Đinh Thị Tiến
Khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
0332275668 mới bổ sung

XI

1 Võ Văn Bình Thôn Tiên An, xã Vĩnh Hòa 0963226279

2 Nguyễn Bá An Khu phố Định Tân, TT. Vĩnh Thạnh 0975575538

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân (11 cá nhân)

Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ (07 cá nhân)
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TT
Tên cá nhân, hộ gia đình 

sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ kinh doanh Điện thoại Ghi chú

3 Lưu Văn Đức Làng Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Bình Định 0972937229 mới bổ sung

4 Mai Xuân Phước
thôn An Nội, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0384010135 mới bổ sung

5 Nguyễn Hữu Tạo
Thôn Suối Đá, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0388435120 mới bổ sung

6 Lê Thị Chín
Thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0346469360 mới bổ sung

7 Lê Hồng Trinh
Thôn Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định.
0978568653 mới bổ sung

XII

1 Nguyễn Thị Tồn Thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh 02563886150

2 Trần Thị Ngọc Liên Thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang 0975155117

3 Nguyễn Thị Lan Anh Khu phố Định Tân, TT. Vĩnh Thạnh

4 Quách Thị Dung Thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo, 02563996148

5 Đoàn Thị Sương Thôn Vĩnh Định, xã Vĩnh Thịnh

6 Nguyễn Công Danh thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo 0969275599

7 Nguyễn Hoàng Bắc Khu phố Định Tân, TT. Vĩnh Thạnh 0913691838

8 Lê Thị Thanh Loan
Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0914619439

9 Lê Văn Tuyết
Khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0914676499

10 Tạ Hữu Trung
Khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0984922147

11 Hà Thị Thúy Diễm
Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0384231839

12 Phan Hùng Vương
Khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0989225118

13 Nguyễn Linh Vũ
Khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh
0975595234

14 Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
0964545879 mới bổ sung

15 Trần Nhật Linh
thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
0865700121 mới bổ sung

16 Hồ Chí Gin
Thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
0789958999 mới bổ sung

Giấy in (16 cá nhân)

TỔNG CỘNG: 98 CÁ NHÂN
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